
CHỊ EM CND VIỆT NAM 2026 
 

 

   

Chị Marie Catherine 

Nguyễn Thị Lộc 

Chị Marie Baptiste 

Nguyễn Thị An 

Chị Marie Amélie 

Nguyễn Thị Sang 

(Khấn tạm: 1954 

Khấn trọn: 1958) 

(Khấn tạm: 1961 

Khấn trọn: 1966) 

(Khấn tạm: 1961 

Khấn trọn: 1966) 
 

 

 

 

 

 

Chị Marie Philomène  

Cổ Thị Huỳnh 

Chị Jacqueline Thérèse 

Lương Cẩm Bình 

Chị Thérèse Marie  

Ngô Thị Thuận 

(Khấn tạm: 1963 

Khấn trọn: 1968) 

(Khấn tạm: 1963 

Khấn trọn: 1968) 

(Khấn tạm: 1965 

Khấn trọn: 1973) 

  

 

 

Chị Marie Paula  

Tăng Ngọc Điệp 

Chị Marie Thécla  

Trần Thị Giồng 

Chị Marie Héléna  

Trương Ngọc Liễu 

(Khấn tạm: 1968 

Khấn trọn: 1975) 

(Khấn tạm: 1969 

Khấn trọn: 1974) 

(Khấn tạm: 1970 

Khấn trọn: 1974) 



 

 

 

 

 
 

 

Chị Marie  

Khưu Thị Thảo 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thoa 

(Khấn tạm: 1976 

Khấn trọn: 1981) 

(Khấn tạm: 1983 

Khấn trọn: 1989) 

 

 

Chị Marie Marguerite  

Nguyễn Thị Kim Diệu 

Chị Marie 

Lê Thị Thanh Nga 

(Khấn tạm: 1986 

Khấn trọn: 1990) 

(Khấn tạm: 1990 

Khấn trọn: 1995) 

 
  

Chị Agnès 

Lê Thị Cẩm Thúy 

Chị Marie Goretti  

Nguyễn Thị Phi 

Chị Marie 

Vũ Thị Bích Thủy 

(Khấn tạm: 1992 

Khấn trọn: 1998) 

(Khấn tạm: 1992 

Khấn trọn: 1998) 

(Khấn tạm: 1992 

Khấn trọn: 1998) 



 

 

 

 

 

Chị Elisabeth  

Trần Như Ý Lan 

Chị Catherine  

Trần Thị Thu Phương 

(Khấn tạm: 1993 

Khấn trọn: 1998) 

(Khấn tạm: 1993 

Khấn trọn: 1998) 
 

 

 

 

 

 

Chị Thérèse  

Trần Thị Xuân Hương 

Chị Thérèse 

Nguyễn Thị Lan Nhi 

Chị Anna 

Nguyễn Thụy Diễm Hương 

(Khấn tạm: 1994 

Khấn trọn: 1999) 

(Khấn tạm: 1997 
Khấn trọn: 2002) 

(Khấn tạm: 1998 
Khấn trọn: 2003) 

  

Chị Anne 

Nguyễn Thị Lan Hương 

Chị Lucie  

Trần Thị Linh Chi 

(Khấn tạm: 2000 

Khấn trọn: 2005) 

(Khấn tạm: 2000 

Khấn trọn: 2005) 



 

 

 

 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Chị Anne 

Lê Thị Ngọc Huyền 

(Khấn tạm: 2001 

Khấn trọn: 2007) 

(Khấn tạm: 2001 

Khấn trọn: 2007) 
 

 

 

 

 

 

Chị Anne  

Trần Thị Ngọc 

Chị Agnès 

Bùi Thị Kim Ngọc 

Chị Marie 

Bùi Thị Xuân Phương 

(Khấn tạm: 2002 
Khấn trọn: 2007) 

(Khấn tạm: 2002 
Khấn trọn: 2007) 

(Khấn tạm: 2002 
Khấn trọn: 2007) 

  

Chị Catherine 

Nguyễn Thị Bích Liễu 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Xuyến 

(Khấn tạm: 2003 

Khấn trọn: 2008) 

(Khấn tạm: 2003 

Khấn trọn: 2008) 



 

 

 

 

 

Chị Marie Marthe  

Nguyễn Thị Kim Hằng 
 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thùy Hương 
 

(Khấn tạm: 2003 

Khấn trọn: 2009) 

(Khấn tạm: 2003 

Khấn trọn: 2009) 

 

 

 

 

Chị Thérèse 

Mai Thị Kim Dung 

Chị Marie  

Trần Thị Hoàng Hoa 

(Khấn tạm: 2005 

Khấn trọn: 2010) 

(Khấn tạm: 2005 

Khấn trọn: 2011) 

 
 

Chị Thérèse  

Phạm Thị Thu Hiền 

Chị Lucie 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

(Khấn tạm: 2006 

Khấn trọn: 2011) 

(Khấn tạm: 2006 

Khấn trọn: 2011) 



 

 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Đỗ Thị Hồng Thắm 

Chị Marie  

Trịnh Thị Kim Ngân 

Chị Thérèse 

Nguyễn Ngọc Thùy Đan 

(Khấn tạm: 2007 

Khấn trọn: 2012) 

(Khấn tạm: 2007 

Khấn trọn: 2012) 

(Khấn tạm: 2007 

Khấn trọn: 2013) 
 

 

 

 

Chị Thérèse  

Tô Ngọc Linh 

Chị Paula  

Trần Mỹ Ngọc 

(Khấn tạm: 2008 

Khấn trọn: 2013) 

(Khấn tạm: 2008 

Khấn trọn: 2015) 

  
 

Chị Marie  

Lê Thị Chung 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Linh 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Thanh Trinh 

(Khấn tạm: 2009 

Khấn trọn: 2015) 

(Khấn tạm: 2009 

Khấn trọn: 2015) 

(Khấn tạm: 2009 

Khấn trọn: 2015) 



 

 

 

Chị Cécile 

Vũ Quang Diễm Chi 

(Khấn tạm: 2010 

Khấn trọn: 2016) 

 
 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Minh Châu 

(Khấn tạm: 2011 

Khấn trọn: 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

Chị Anne  

Lại Thị Thảo 

Chị Marie  

Huỳnh Thị Kim Sa 

Chị Anne  

Nguyễn Thị Thu Trân 

(Khấn tạm: 2011 

Khấn trọn: 2017) 

(Khấn tạm: 2011 

Khấn trọn: 2017) 

(Khấn tạm: 2011 

Khấn trọn: 2017) 

   

Chị Anne 

Nguyễn Thị Thúy Phượng 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Hiền 

Chị Marie Thérèse  

Vũ Ngọc Yến Nhi 

(Khấn tạm: 2013 

Khấn trọn: 2017) 

(Khấn tạm: 2012 

Khấn trọn: 2017) 

(Khấn tạm: 2012 

Khấn trọn: 2017) 



 

 

 

 

 

Chị Agnès 

Nguyễn Thị Hồng Phúc 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Kim Tuyên 

(Khấn tạm: 2013 

Khấn trọn: 2019) 

(Khấn tạm: 2013 

Khấn trọn: 2020) 
 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Vũ Thị Thanh Nhung 

Chị Thérèse  

Hoàng Thị Ái 

Chị Anne  

Phạm Thị Mỹ Trinh 

(Khấn tạm: 2014 

Khấn trọn: 2020) 

(Khấn tạm: 2014 

Khấn trọn: 2020) 

(Khấn tạm: 2014 

Khấn trọn: 2020) 

 
  

Chị Marie 

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 

Chị Anne 
Nguyễn Hoàng Phương Thảo 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Mậu 

(Khấn tạm: 2015 

Khấn trọn: 2021) 

(Khấn tạm: 2015 

Khấn trọn: 2021) 

(Khấn tạm: 2015 

Khấn trọn: 2022) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Châu Ngọc Linh 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Dung 

Chị Marie  

Đỗ Thị Thúy An 

Chị Thérèse 

Nguyễn Thị Phượng 

(Khấn tạm: 2016 

Khấn trọn: 2023) 

(Khấn tạm: 2016 

Khấn trọn: 2023) 

(Khấn tạm: 2016 

Khấn trọn: 2023) 

(Khấn tạm: 2016 

Khấn trọn: 2023) 
 

 

 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Dinh 

Chị Marie  

Phạm Thị Thanh Thủy 

(Khấn tạm: 2017 

Khấn trọn: 2023) 

(Khấn tạm: 2017 

Khấn trọn: 2023) 

  

Chị Marie 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Chị Marie 

Lâm Vũ Thanh Tuyền 

(Khấn tạm: 2017  

Khấn trọn: 2024) 

(Khấn tạm: 2017  

Khấn trọn: 2024) 



 

 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Ngô Thị Hồng Phượng 

Chị Marie Madalena  

Bùi Hữu Kim Thanh 

Chị Marie 

Hà Thị Thu Hương 

(Khấn tạm: 2017  

Khấn trọn: 2024) 

(Khấn tạm: 2017 

Khấn trọn: 2024) 

(Khấn tạm: 2017 

Khấn trọn: 2024) 
 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Lương Thị Bích 

Chị Thérèse  

Ngô Thị Dự 

Chị Marie  

Lê Thị Duyên 

(Khấn tạm: 2018 

Khấn trọn: 2025) 

(Khấn tạm: 2018 

Khấn trọn: 2025) 

(Khấn tạm: 2018 

Khấn trọn: 2025) 

 
 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt 

Chị Anne  

Hoàng Thị Huệ 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: 2025) 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: 2025) 



 

   

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thảo Vi 

Chị Anne 

Nguyễn Mai Thanh Vân 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Kim Thoa 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: ) 

 

 

 

 

Chị Inede 

Đào Thị Thẩm Khuyên 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Tuyết Hoa 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2019  

Khấn trọn: ) 
 

 

 

 

 

Chị Anne 

Nguyễn Thị Mỹ Tiên 

Chị Marie  

Trần Thị Kết 

(Khấn tạm: 2020  

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2020  

Khấn trọn: ) 



 

 

  

Chị Anne 

Trần Thị Thu Trang 

Chị Marthe 

Lê Thị Thu Huyền 

Chị Thérèse 

Trần Thị Hoài 

(Khấn tạm: 2020 

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2020 

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2020 

Khấn trọn: ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Nguyễn Mai 

Thiên Vân 

(Khấn tạm: 2021 

Khấn trọn: ) 

Chị Thérèse 

Phạm Thị Cường 

(Khấn tạm: 2021 

Khấn trọn: ) 

Chị Marie 

Nguyễn Thị 

Bảo Phương 

(Khấn tạm: 2021 

Khấn trọn: ) 

Chị Thérèse 

Nguyễn Nữ Mộng 

Hồng Nhung 

(Khấn tạm: 2021 

Khấn trọn: ) 
 

 

 

 

 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Trân Thuyên 

Chị Marie 

Mai Thị Tuyết Trinh 

Chị Anne 

Ngô Thị Mỹ 

(Khấn tạm: 2022 

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2022 

Khấn trọn: ) 

(Khấn tạm: 2022 

Khấn trọn: ) 



 

 

Chị Thérèse 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

(Khấn tạm: 2022  

Khấn trọn: ) 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Thủy 

(Khấn tạm: 2022  

Khấn trọn: ) 
 

 

Chị Thérèse 

Nguyễn Thị Thanh Mai 

(Khấn tạm: 2023  

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Thérèse  

Trần Thị Vinh 

(Khấn tạm: 2023  

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Cécile 

Trần Thị Hoài Phương 

(Khấn tạm: 2023 

Khấn trọn: ) 
 

 

Chị Marie 

Nguyễn Trần 

Tâm Anh 

(Khấn tạm: 2024 

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Marie 

Mai Thị 

Minh Hạ 

(Khấn tạm: 2024 

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Thérèse 

Trần Thị 

Thu Huyền 

(Khấn tạm: 2024 

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Huyền 

 

(Khấn tạm: 2024 

Khấn trọn: ) 



 

 

Chị Marie 

Nguyễn Thị Huệ 

(Khấn tạm: 2025  

Khấn trọn: ) 

 

Chị Marie  

Bùi Thị Trang 

(Khấn tạm: 2025  

Khấn trọn: ) 

 

Chị Marie  

Phạm Thị Tú Uyên 

(Khấn tạm: 2025  

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Marthe 

Nguyễn Thị Vinh 

(Khấn tạm: 2025 

Khấn trọn: ) 

 

 

Chị Marie Madalena  

Nguyễn Thị Thu Hà 

(Khấn tạm: 2025 

Khấn trọn: ) 

 

Chị Maria Isave  

Nguyễn Thị Diễm Châu 

(Khấn tạm:  

Khấn trọn: ) 

 

Chị Maria  

Bùi Ngọc Dung 

(Khấn tạm:  

Khấn trọn: ) 
 


